Khóa tu Hương Hội Hè 2010
Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân, T.P Qui Nhơn

Danh sách khóa tu Hương Hội Hè

Danh sách trại sinh đến từ 

Chùa Hương Sơn

STT
Mã Số
Họ Và Tên
Ngày sinh
Pháp Danh
Điện Thoại
Nơi Sinh Hoạt

1
43
 Lê Thanh
 Bình
25/04/1998
 

2
32
 Nguyễn Thị Kim
 Chung
05/08/1997
 

3
38
 Hồ Ngọc
 Cường
12/09/1994
 

4
28
 Phạm Thị
 Dân
17/08/1997
 
0932415469 

5
27
 Phan Văn
 Đạt
22/11/1996
 

6
34
 Phan Văn
 Định
02/01/1998
 

7
22
 Nguyễn Thị Thu
 Hà
16/08/1995
 
0563868392 

8
30
 Cao Thị
 Hậu
 Quảng Thuần
0973677437 

9
35
 Nguyễn
 Hiện
05/05/1995
 

10
26
 Diệp Âu
 Khan
28/08/1995
 

11
18
 Lê Văn
 Ký
03/11/1993
 Nhuận Thụ
0563768157 

12
29
 Lê Thị Hương
 Lan
28/08/1998
 

13
20
 Nguyễn Thị Tiểu
 Na
08/11/1994
 
0563768744 

14
25
 Trần Minh
 Nhật
13/12/1993
 

15
39
 Lê
 Ron
30/01/1994
 

16
24
 Cao Văn
 Sang
17/09/1994
 

17
33
 Cao Hoài
 Tâm
07/03/1994
 
0167655513

18
21
 Trần Thị Diệu
 Tâm
07/04/1996
 Quảng Hiếu
0563768794 

19
42
 Nguyễn Chí
 Thành
07/05/1998
 

20
143
 Trần Thị
 Thu
 Quảng Cẩm

21
36
 Phạm Tuấn
 Thuận
15/10/1997
 

22
23
 Võ Thị Kim
 Toàn
29/07/1994
 Quảng Hiếu

23
37
 Trần Đình
 Trông
11/03/1994
 

24
41
 Nguyễn Văn
 Tuyên
08/06/1994
 
0563868974 
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25
19
 Phạm Văn
 Vi
08/05/1994
 Nhuận Vô
0166445305

26
31
 Trần Thị
 Yên
02/03/1998
 

27
40
 Nguyễn Thị
 Yến
20/11/1994
 

Danh sách trại sinh đến từ 

Chùa Gia Khánh

STT
Mã Số
Họ Và Tên
Ngày sinh
Pháp Danh
Điện Thoại
Nơi Sinh Hoạt

1
161
 Nguyễn Minh
 Chánh
 
0563533176 
Phước Lộc-Tuy Phước

2
157
 Lê Thị Ngọc
 Hoa
 
0168308101
Phước Lộc-Tuy Phước

3
155
 Nguyễn Thị Mỹ
 Hoàng
 Vạn Minh
0563533176 
Phước Lộc-Tuy Phước

4
159
 Võ Thành
 Nam
 
0164835961
Phước Lộc-Tuy Phước

5
160
 Từ Khánh
 Phụng
 Vạn Hoàng
0563634787 
Phước Lộc-Tuy Phước

6
156
 Trần Duy
 Thành
 
0122541619
Phước Lộc-Tuy Phước

7
158
 Nguyễn Ngọc
 Thoại
 Tịnh Thoại
0563634772 
Phước Lộc-Tuy Phước

8
153
 Từ Huyền
 Trân
 Vạn Ngọc
0563634787 
Phước Lộc-Tuy Phước

Danh sách trại sinh đến từ 

Chùa Kim Quang

STT
Mã Số
Họ Và Tên
Ngày sinh
Pháp Danh
Điện Thoại
Nơi Sinh Hoạt

1
126
 Lâm Trần
 Đại
08/10/1996
 Nhuận Tâm
Chùa Tịnh Lâm, Cát 

2
127
 Trần Văn
 Danh
 
Chùa Tịnh Lâm, Cát 

3
124
 Mai Thị
 Thạch
22/02/1996
 Nhuận Ngọc
Chùa Tịnh Lâm, Cát 

4
123
 Ngô Thị Bích
 Thơ
10/08/1996
 Nhuận Văn
0167426039
Chùa Tịnh Lâm, Cát 

5
122
 Trần Thanh
 Triệu
10/11/1995
 Nhuận Phú
0164887245
Chùa Tịnh Lâm, Cát 

6
125
 Nguyễn Quốc
 Việt
24/08/1996
 Nhuận Thiện
Chùa Tịnh Lâm, Cát 

Danh sách trại sinh đến từ 

Chùa Long Khánh

STT
Mã Số
Họ Và Tên
Ngày sinh
Pháp Danh
Điện Thoại
Nơi Sinh Hoạt

1
61
 Nguyễn Đình
 Anh
 

2
73
 Phạm Thái
 Bình
 Quảng Tịnh

3
89
 Trần Thị
 Cúc
01/01/1995
 
0168783323
THCS Quang Trung

4
109
 Huỳnh Tiến
 Đạt
01/01/1996
 
0566293373 

5
131
 Biên Thành
 Đạt
 
0934878891 
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6
76
 Võ Thị Ngọc
 Diệp
 Quảng Ngọc

7
85
 Trần Thị Mỹ
 Diệu
 

8
97
 Nguyễn Thị Hồng
 Duyên
01/01/1997
 
THCS Quang Trung

9
67
 Võ Thị Mỹ
 Duyên
 

10
101
 Nguyễn Võ Kỳ
 Duyên
06/06/1995
 
0563792061 
THPT Trưng Vương

11
12
 Trần Huỳnh Cẩm
 Giang
04/09/1995
 Q. Hà
0935411417 
THPT Quốc Học

12
165
 Trần Thị
 Hà
13/07/1992
 Quảng Vy
0121670144
Tổ 47B, Khu vực 9, 

13
132
 Văn Hồ
 Hải
 
0566250046 

14
13
 Nguyễn Ngọc
 Hải
03/08/1993
 
THPT Tư Thục

15
90
 Huỳnh Thị Minh
 Hằng
01/01/1995
 
THCS Quang Trung

16
47
 Huỳnh Thị
 Hậu
 

17
134
 Trần Thị Mỹ
 Hậu
 
0563683107 

18
95
 Nguyễn Minh
 Hiền
01/01/1997
 
THCS Quang Trung

19
136
 Lâm Thị Ngọc
 Hiền
 
0933365460 

20
52
 Trần Thanh
 Hoài
 Quảng Niệm

21
77
 Nguyễn Duy
 Hoàng
 

22
56
 Trần Thị Phương
 Hồng
 

23
48
 Huỳnh Thị Mai
 Hương
 

24
99
 Võ Thị Bích
 Huyền
01/01/1996
 
THCS Quang Trung

25
79
 Nguyễn Mạnh
 Khang
 

26
130
 Nguyễn Diệu
 Linh
 
0905484859 

27
64
 Châu Khánh
 Linh
07/03/1996
 Quảng Đức

28
110
 Nguyễn Thị Mộng
 Loan
07/04/1996
 Quảng Nhẫn
0905532127 

29
92
 Bùi Minh
 Lộc
01/01/1998
 
THCS Quang Trung

30
70
 Đinh Nguyễn Vũ
 Luân
 Quảng Kim
THPT Trần cao vân

31
60
 Nguyễn Thị Hồng
 Ly
20/04/1997
 Quảng Dục

32
75
 Lê Công
 Minh
 

33
80
 Trần Thảo
 My
 

34
74
 Phan Thị Ngọc
 Ngà
 Thị Nhung

35
103
 Nguyễn Minh
 Ngân
24/04/1996
 Diệu Âm
0566293785 
THCS L.T.Vinh

36
102
 Nguyễn Lê Hà
 Ngân
11/08/1995
 
0122454574
THPT Trưng Vương
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37
2
 Phạm Nữ Hạnh
 Ngoan
23/03/1993
 
0169306626

38
128
 Nguyễn Thị Lan
 Ngọc
28/01/1999
 
0169983059
THCS Ngô Mây

39
17
 Lê Phước Thảo
 Nguyên
26/02/1998
 Q. Trân
0566513375 
THCS T. H. Đạo

40
135
 Võ Lê Thảo
 Nguyên
 
0563818130 

41
3
 Nguyễn Thị Thanh
 Nhàn
24/12/1994
 Nguyên Thanh
0988146955 

42
167
 Nguyễn Thanh
 Nhàn
02/11/1993
 
0984456609 
288 Lê Hồng Phong

43
88
 Nguyễn Sơn
 Nhi
01/01/1995
 
0129377113

44
82
 Trần Thị Yến
 Nhi
 

45
133
 Nguyễn Thị Bảo
 Nhi
 

46
83
 Phạm Mai Uyên
 Nhi
 

47
81
 Nguyễn Thị Mai
 Nhi
 

48
68
 Võ Thị Hoàng
 Nhung
15/01/1997
 

49
44
 Huỳnh Ngọc
 Nhung
 Quảng Cẩm

50
140
 Huỳnh Thị Ngọc
 Nhung
 Quảng Cẩm
Quang Trung

51
53
 Trần Kiều
 Oanh
 

52
142
 Huỳnh Thị Mai
 Phương
 

53
71
 Đặng Thị Thu
 Phương
 Quảng Tây

54
46
 Huỳnh Thị
 Phương
 Q. Hướng

55
107
 Ngô Thị Trúc
 Quy
24/04/1996
 Quảng Mai
0563820209 
THCS L.T.Vinh

56
98
 Võ Thị Xuân
 Quỳnh
01/01/1997
 
THCS Quang Trung

57
96
 Nguyễn Thị Như
 Quỳnh
01/01/1997
 
THCS Quang Trung

58
78
 Trần Huỳnh
 Sơn
 

59
94
 Nguyễn Thị Minh
 Tâm
01/01/1997
 
THCS Quang Trung

60
14
 Nguyễn
 Tấn
16/09/1992
 Nhuận Phát
0122454472
THPT N.T.Học

61
10
 Nguyễn Chí
 Thanh
 
THPT TBH

62
100
 Đặng Thị 
 Thảo
26/06/1995
 Quảng Hiền
0563793498 
THPT Trưng Vương

63
49
 Trần Thị
 Thu
 Quảng Cảnh

64
11
 Nguyễn Anh
 Thư
18/10/1995
 Quảng Văn
0935411617 
THPT Trưng Vương

65
16
 Lương Hồ Tâm
 Thuận
14/12/1993
 
0563816632 
THPT Trưng Vương

66
105
 Hứa Thị
 Thương
31/05/1996
 Quảng Sâm
0166857036
THCS L.T.Vinh

67
65
 Phan Văn
 Thường
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68
8
 Hồ Thị Thu
 Thúy
 
0128769965
THCS Đống Đa

69
84
 Nguyễn T. Thanh
 Thủy
 

70
15
 Phạm Văn
 Tĩnh
06/04/1992
 
0510246534

71
69
 Đinh Thị Thanh
 Trà
 Quảng Thơm
THPT Quốc học

72
111
 Trần Bích
 Trâm
28/08/1995
 
0563683107 

73
151
 Lê Thị Hiền
 Trân
10/02/1993
 
0563523125 
Phạm Ngũ Lão

74
139
 Lê Thị Hiền
 Trần
 
THPT Trưng Vương

75
55
 Trần Thị Kiều
 Trang
 

76
54
 Trần Minh Quỳnh
 Trang
 

77
72
 Bùi Thị Thiên
 Trang
 Q. Nghiêm
THPT Trần cao vân

78
169
 Phạm Lê Thu
 Trang
30/12/1993
 
0563891392 
90/60 Trần Hưng Đạo

79
144
 Trần Minh Huyền
 Trang
 

80
91
 Nguyễn Thị Tuyết
 Trinh
01/01/1995
 
THCS Quang Trung

81
106
 Trần Kiều
 Trúc
11/04/1996
 Quảng Mai
0129701887
THCS L.T.Vinh

82
112
 Nguyễn Hồng 
 Tú
15/09/1999
 Quảng Thi
0905532127 

83
66
 Võ Thị Cẩm
 Tú
14/02/1997
 Quảng Oanh

84
129
 Trần Anh
 Tuấn
 
0935844705 

85
45
 Huỳnh Thị Cẩm
 Tuyên
 

86
63
 Nguyễn Thị Ánh
 Tuyết
 Quảng Ánh

87
93
 Trần Thị Phương
 Uyên
01/01/1997
 
THCS Quang Trung

88
59
 Nguyễn Thị Thu
 Uyên
 

89
62
 Nguyễn Thị Cẩm
 Vân
 Quảng Cẩm

90
108
 Ngô Thị Thanh
 Vân
23/02/1996
 Quảng Tường
0169417550
THCS L.T.Vinh

91
104
 Nguyễn Thị Hồng
 Vân
26/11/1996
 Quảng Hồng
THCS L.T.Vinh

92
137
 Lê Đức Hoàng
 Vân
19/08/1993
 
THPT L.Q.Đôn

93
9
 Huỳnh Tấn
 Việt
 
THCS Hoài Tân

94
166
 Nguyễn Thị Thảo
 Vy
22/05/1993
 
0166628253
271/1 Tăng Bạt Hổ

95
57
 Nguyễn Hoài
 Vy
 

96
51
 Trần Ái
 Vy
07/03/1997
 Quảng Trí

97
168
 Nguyễn Như
 Ý
29/01/1993
 
0122356371
Thị Trấn Tuy Phước

98
138
 Trần Thị Hoàng
 Yến
04/10/1993
 
0905622632 
THPT N.T.Học
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